
DANH SÁCH
ĐỘI ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Trình độ chuyên
môn

Chuyên
trách/Bán

chuyên trách
Số ĐT Địa chỉ Email Ghi chú

1 Nguyễn Minh Hiệu Giám đốc Sở Thông tin và
Truyền thông

Thạc sỹ Quản lý
thông tin hieunm.sotttt@laichau.gov.vn Đội

trưởng

2 Trần Văn Sáu Phó Giám đốc Sở Thông tin
và Truyền thông

Đại học Điện tử -
Viễn thông sautv.sotttt@laichau.gov.vn Đội phó

3 Nguyễn Nam Hải
Giám đốc Trung tâm CNTT
và Truyền thông Sở Thông

tin và Truyền thông

Đại học Điện tử -
Viễn thông hainn.sotttt@laichau.gov.vn Đội phó

4 Bùi Thị Lan

Phó Trưởng phòng phụ
trách Phòng Bưu chính,
Viễn thông, Công nghệ

thông tin - Sở Thông tin và
Truyền thông

Đại học CNTT Chuyên trách 0379122000 lanbt.sotttt@laichau.gov.vn
Đội phó
thường

trực

5 Nguyễn Thị Mai
Liên

Chuyên viên Phòng Bưu
chính, Viễn thông, Công

nghệ thông tin - Sở Thông
tin và Truyền thông

Đại học Công
nghệ ĐT - VT Chuyên trách 0978637648 lienntm.sotttt@laichau.gov.vn Thành

viên
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6 Nguyễn Văn Hạnh

Chuyên viên Phòng Bưu
chính, Viễn thông, Công

nghệ thông tin - Sở Thông
tin và Truyền thông

Đại học Kỹ thuật
ĐT - VT Chuyên trách 0971971189 hanhnv.sotttt@laichau.gov.vn Thành

viên

7 Nguyễn Đăng
Quang

Chuyên viên Phòng Bưu
chính, Viễn thông, Công

nghệ thông tin - Sở Thông
tin và Truyền thông

Đại học CNTT Chuyên trách 0334316389 quangnd.sotttt@laichau.gov.vn Thành
viên

8 Nguyễn Duy Dũng
Phó Trưởng phòng Phòng
Phổ biến, Giáo dục pháp

luật - Sở Tư pháp
Đại học Luật Bán chuyên

trách 0948100565 dungnd@laichau.gov.vn Thành
viên

9 Vũ Đức Thiện Thanh tra viên Văn phòng -
Thanh tra tỉnh Thạc sĩ Luật Bán chuyên

trách 0382666376 thienvd.ttt@laichau.gov.vn Thành
viên

10 Đàm Thị Huyền Chuyên viên Văn phòng Sở
Nông nghiệp và PTNT Đại học CNTT Chuyên trách 0914800811 huyendt.sonnptnt@laichau.gov.vn Thành

viên

11 Lê Thị Mai Linh Chuyên viên Văn phòng Sở
Ngoại vụ

Cao đẳng CNTT,
ĐH Luật

Bán chuyên
trách 0974600822 linhltm.sngv@laichau.gov.vn Thành

viên

12 Trần Quốc Huy

Phó Trưởng phòng Trung
tâm Kiểm định và Phát triển

KHCN - Sở Khoa học và
Công nghệ

Đại học CNTT Bán chuyên
trách 0962254486 huytq.sokhcn@laichau.gov.vn Thành

viên

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Trình độ chuyên
môn

Chuyên
trách/Bán

chuyên trách
Số ĐT Địa chỉ Email Ghi chú

2/8

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.

mailto:hanhnv.sotttt@laichau.gov.vn
mailto:dungnd@laichau.gov.vn
mailto:thienvd.ttt@laichau.gov.vn
mailto:huyendt.sonnptnt@laichau.gov.vn
mailto:Linhltm.sngv@laichau.gov.vn
mailto:Huytq.sokhcn@laichau.gov.vn


13 Nguyễn Minh Tiến Viên chức Trung tâm THCB
- Văn phòng UBND tỉnh Đại học Bán chuyên

trách 0918186355 tiennm.vpub@laichau.gov.vn Thành
viên

14 Nguyễn Huy
Hoàng

Viên chức Trung tâm THCB
- Văn phòng UBND tỉnh Đại học Bán chuyên

trách 0846881288 hoangnh.vpub@laichau.gov.vn Thành
viên

15 Nguyễn Lê Hiền Viên chức Sở Tài nguyên và
Môi trường Đại học Bán chuyên

trách 0979884689 hiennl.sotnmt@laichau.gov.vn Thành
viên

16 Lương Mạnh Hùng Chuyên viên Văn phòng Sở
Y tế

Đại học Công
nghệ ĐT - VT Chuyên trách 0972347555 hunglm.soyt@laichau.gov.vn Thành

viên

17 Trần Thị Thủy
Viên chức Trung tâm Dịch
vụ việc làm - Sở Lao động,

TB và XH
Cao đẳng CNTT Bán chuyên

trách 0965898569 thuthuyk13it@gmail.com Thành
viên

18 Lê Xuân Trường
Chuyên viên Văn phòng, Sở

Văn hóa Thể thao và Du
lịch

Thạc sỹ Du lịch Bán chuyên
trách 0912820393 truonglx.sovhttdl@laichau.gov.vn Thành

viên

19 Trần Tuấn Anh Nhân viên Sở Giao thông
Vận tải Đại học Bán chuyên

trách 0888095596 Trantuananh.pc@gmail.com Thành
viên

20 Chu Văn Quế Chuyên viên Sở Giáo dục và
Đào tạo Đại học CNTT Chuyên trách 0944896111 quecv.sogddt@laichau.gov.vn Thành

viên

21 Lê Thị Bích
Nguyệt Chuyên viên Sở Nội vụ Đại học Chuyên trách 0981385983 nguyetltb.sonv@laichau.gov.vn Thành

viên

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Trình độ chuyên
môn

Chuyên
trách/Bán

chuyên trách
Số ĐT Địa chỉ Email Ghi chú
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22 Trần Thị Thu Chuyên viên Sở Công
thương Đại học CNTT Chuyên trách 0986488365 thutt.soct@laichau.gov.vn Thành

viên

23 Nguyễn Quang
Sáng

Chuyên viên Phòng Văn hóa
và Thông tin huyện Tam

Đường
Kỹ sư Tin học Chuyên trách 0916731226 sangnq.tamduong@laichau.gov.vn Thành

viên

24 Tống Văn Nức
Chuyên viên Văn phòng
HĐND và UBND huyện

Mường Tè
Đại học CNTT Chuyên trách 0827894910 nuctv.muongte@laichau.gov.vn Thành

viên

25 PhùngVàng Mé
Chuyên viên Phòng Văn hóa

- Thông tin huyện Mường
Tè

Đại học CNTT Chuyên trách 0835386333 mepv.muongte@laichau.gov.vn Thành
viên

26 Phạm Minh Hiếu
Công chức Văn phòng

HĐND-UBND huyện Tân
Uyên

Đại học CNTT Bán chuyên
trách 0886155669 minhhieuhq@gmail.com Thành

viên

27 Nguyễn Đức Thắng Công chức Văn phòng
HĐND - UBND thành phố Đại học Chuyên trách 0768388777 thangnd.tplc@laichau.gov.vn Thành

viên

28 Phạm Xuân Thám
Phó Trưởng phòng Phòng

Cơ yếu - CNTT, Văn phòng
Tỉnh ủy

Đại học Tin học
vật lý Chuyên trách 0972681999 xuanthamlc999@gmail.com Thành

viên

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Trình độ chuyên
môn

Chuyên
trách/Bán

chuyên trách
Số ĐT Địa chỉ Email Ghi chú
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29 Hà Mạnh Hùng Chuyên viên Phòng Cơ yếu
- CNTT, Văn phòng Tỉnh ủy Cử nhân tin học Chuyên trách 0912678676 hamanhhungyb@gmail.com Thành

viên

30 Khoàng Thị Vơn
Chuyên viên Phòng Văn hóa

và Thông tin huyện Nậm
Nhùn

Đại học CNTT Chuyên trách 0349627080 vonkt.namnhun@laichau.gov.vn Thành
viên

31 Lò Văn Dương
Công chức Văn phòng

HĐND - UBND huyện Nậm
Nhùn

Cao đẳng Tin
học ứng dụng

Bán chuyên
trách 0974832107 duonglv.namhang@lai chau.com Thành

viên

32 Phan Văn Phong
Công chức Văn phòng

HĐND - UBND huyện Sìn
Hồ

Đại học CNTT Chuyên trách 0979331885 phongpvsh@gmail.com Thành
viên

33 Bùi Thanh Bằng Nhân viên Ban Quản lý Khu
kinh tế tỉnh Lai Châu Đại học CNTT Bán chuyên

trách 0374312606 buithanhbangcntt@gmail.com Thành
viên

34 Nguyễn Mạnh Hà Công chức Phòng Nội vụ
huyện Than Uyên Đại học CNTT Bán chuyên

trách 0912585389 hanm.thanuyen@laichau.gov.vn Thành
viên

35 Kiều Duy Thế
Hoàn

Viên chức Trung tâm Văn
hóa, Thể thao và Truyền
thông huyện Than Uyên

Đại học SPKT Bán chuyên
trách 0984258007 hoankdt.thanuyen@laichau.gov.vn Thành

viên

36 Lý Thị Già Viên chức Phòng Văn hóa
và Thông tin huyện Sìn Hồ Đại học Bán chuyên

trách 0349789297 gialt.sinho@laichau.gov.vn Thành
viên

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Trình độ chuyên
môn

Chuyên
trách/Bán

chuyên trách
Số ĐT Địa chỉ Email Ghi chú
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37 Vương Đức Hậu
Trưởng phòng Ngân hàng

nhà nước chi nhánh tỉnh Lai
Châu

Cao đẳng CNTT Bán chuyên
trách 0912246259 hau.vuongduc@sbv.gov.vn Thành

viên

38 Nguyễn Xuân
Thành

Cán bộ Phòng PA05, Công
an tỉnh Lai Châu Đại học CNTT Bán chuyên

trách 0969063805 xuanthanh.ss36@gmail.com Thành
viên

39 Nguyễn Khắc Thức Cán bộ Phòng PA05, Công
an tỉnh Lai Châu Đại học CNTT Bán chuyên

trách 0328954695 khacthuc271097@gmail.com Thành
viên

40 Đào Văn Anh
Chuyên viên Phòng Tài vụ -
Quản trị, Kho bạc Nhà nước

tỉnh Lai Châu

Thạc sỹ Kinh tế,
Trung cấp Tin
học ứng dụng

Chuyên trách 0977330635 anhdv02@vst.gov.vn Thành
viên

41 Phan Anh Quang Trợ lý Phòng Tham mưu -
BCHQS tỉnh Lai Châu

Đại học Thông
tin Chuyên trách 0375581200 phananhquang6385@gmail.com Thành

viên

42 Nguyễn Hải Nam

Viên chức Trung tâm Công
nghệ thông tin và Truyền
thông - Sở Thông tin và

Truyền thông

Đại học SPKT Chuyên trách 0912068499 namnh.sotttt@laichau.gov.vn Thành
viên

43 Trương Văn Thắng

Viên chức Trung tâm Công
nghệ thông tin và Truyền
thông - Sở Thông tin và

Truyền thông

Đại học CNTT Chuyên trách 0976961169 thangtv.sotttt@laichau.gov.vn Thành
viên

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Trình độ chuyên
môn

Chuyên
trách/Bán

chuyên trách
Số ĐT Địa chỉ Email Ghi chú
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44 Nguyễn Danh Tiến

Viên chức Trung tâm Công
nghệ thông tin và Truyền
thông - Sở Thông tin và

Truyền thông

Đại học CNTT Chuyên trách 0981209456 tiennd.sotttt@laichau.gov.vn Thành
viên

45 Nguyễn Văn Chiến

Viên chức Trung tâm Công
nghệ thông tin và Truyền
thông - Sở Thông tin và

Truyền thông

Đại học Điện tử -
Viễn thông Chuyên trách 0869229656 chiennv.sotttt@laichau.gov.vn Thành

viên

46 Trần Văn Chung

Viên chức Trung tâm Công
nghệ thông tin và Truyền
thông - Sở Thông tin và

Truyền thông

Cao đẳng Tin
học ứng dụng Chuyên trách chungtv.sotttt@laichau.gov.vn Thành

viên

47 Nguyễn Ngọc Điệp Giám đốc Trung tâm CNTT
VNPT Lai Châu Đại học CNTT Chuyên trách 0912424666 diepnn.lcu@vnpt.vn Thành

viên

48 Đỗ Thế Dũng
Trưởng phòng Giải pháp

Trung tâm CNTT VNPT Lai
Châu

Đại học CNTT Chuyên trách 0888221986 dungdt.lcu@vnpt.vn Thành
viên

49 Trương Thanh
Hoàn

Giám đốc Trung tâm Điều
hành Thông tin VNPT Lai

Châu
Cao đẳng CNTT Chuyên trách 0944308818 hoantt.lcu@vnpt.vn Thành

viên

50 Đặng Quốc Thành
Tổ trưởng KT - Trung tâm

Viễn thông Lai Châu VNPT
Lai Châu

Cao đẳng CNTT Bán chuyên
trách 0915138887 thanhdq.lcu@vnpt.vn Thành

viên

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Trình độ chuyên
môn

Chuyên
trách/Bán

chuyên trách
Số ĐT Địa chỉ Email Ghi chú
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51 Vũ Đức Long
Tổ trưởng KT - Trung tâm

Viễn thông Tam Đường
VNPT Lai Châu

Đại học CNTT Bán chuyên
trách 0914099600 Longvd.lcu@vnpt.vn Thành

viên

52 Nguyễn Thế Anh
Tổ trưởng KT - Trung tâm

Viễn thông Tân Uyên
VNPT Lai Châu

Cao đẳng CNTT Bán chuyên
trách 0912766226 Anhnt.lcu@vnpt.vn Thành

viên

53 Lê Quang Long
Tổ trưởng KT - Trung tâm

Viễn thông Than Uyên
VNPT Lai Châu

Cao đẳng CNTT Bán chuyên
trách 0822324999 Longlq.lcu@vnpt.vn Thành

viên

54 Nguyễn Văn Phong
Tổ trưởng KT - Trung tâm

Viễn thông Phong Thổ
VNPT Lai Châu

Cao đẳng CNTT Bán chuyên
trách 0917883986 Phongnv.lcu@vnpt.vn Thành

viên

55 Phạm Nguyên Hải
Tổ trưởng KT - Trung tâm

Viễn thông Mường Tè
VNPT Lai Châu

Đại học CNTT Bán chuyên
trách 0913686575 Haipn.lcu@vnpt.vn Thành

viên

56 La Văn Du
Tổ trưởng KT - Trung tâm

Viễn thông Nậm Nhùn
VNPT Lai Châu

Cao đẳng CNTT Bán chuyên
trách 0945305234 Dulv.lcu@vnpt.vn Thành

viên

57 Hoàng Thanh Tín
Tổ trưởng KT - Trung tâm
Viễn thông Sìn Hồ VNPT

Lai Châu
Cao đẳng CNTT Bán chuyên

trách 0941135595 Tinht.lcu@vnpt.vn Thành
viên

58 Trương Văn Cường Nhân viên CNTT Viettel
Lai Châu Cao đẳng CNTT Chuyên trách 0981129779 Cuongtv21@viettel.com.vn Thành

viên

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Trình độ chuyên
môn

Chuyên
trách/Bán

chuyên trách
Số ĐT Địa chỉ Email Ghi chú
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